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3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

Mẫu 7. Thư viện 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Hóa Hữu Cơ tập 1 Trương Thế Kỷ và cộng sự 

NXB Bộ giáo dục 

và đào tạo 

2006 

 
Hóa Hữu Cơ 1 và 

2 
   

2 Hóa Hữu Cơ tập 2 Trương Thế Kỷ và cộng sự 

NXB Bộ giáo dục 

và đào tạo 

2006 

 Hóa Hữu Cơ 2    

3 Bài tập Hóa Hữu Cơ  
Lưu hành nội bộ 

 
 

Hóa Hữu Cơ 1 và 

2 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

4 Thực tập Hóa Hữu Cơ  
Lưu hành nội bộ 

 
 

Thực tập Hóa 

Hữu Cơ 
   

5 Hóa hữu cơ Trương Thế Kỷ và cộng sự NXB Y học, 2011  
Hóa Hữu Cơ 1 và 

2 
   

6 Danh pháp Hóa Hữu Cơ 
Trương Thế Kỷ, Nguyễn Ngọc 

Vinh, Đặng Văn Tịnh 
NXB Y học, 2012  

Hóa Hữu Cơ 1 và 

2 
   

7 
Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 

Hữu Cơ 

Trương Ngọc Tuyền, Lê Nguyễn 

Bảo Khánh, Phạm Ngọc Tuấn 

Anh, Nguyễn Thị Hương Giang, 

Trương Văn Đạt 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019 

 
Hóa Hữu Cơ 1 và 

2 
   

8 Organic Chemistry John McMurry 
Mỹ - Cengage 

Learning, 2016 
 Hóa Hữu Cơ 1, 2    

9 Organic Chemistry Janice Gorzynski Smith 
Mỹ - McGraw Hill, 

2017 
 Hóa Hữu Cơ 1, 2    

16 Sinh học phân tử Nguyễn Văn Thanh 
Nhà xuất bản giáo 

dục 
 Sinh học    

17 
Giáo trình thực tập sinh 

học phân tử 
Bộ môn Vi Ký sinh, Khoa Dược 

ĐH Y Dược 

TPHCM 
 Thực tập sinh học    



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

18 Vi sinh học Nguyễn Văn Thanh 
Nhà xuất bản Y 

học 
 Vi sinh    

19 Giáo trình thực tập Vi sinh Bộ môn Vi Ký sinh, Khoa Dược 
ĐH Y Dược 

TPHCM 
 Thực tập Vi sinh    

20 Ký sinh trùng Nguyễn Đinh Nga 
Nhà xuất bản giáo 

dục 
 Ký sinh trùng    

21 
Giáo trình thực tập ký sinh 

trùng 
Nguyễn Đinh Nga 

Nhà xuất bản Hồng 

Đức 
 

Thực tập ký sinh 

trùng 
   

22 Công nghệ sinh học Dược Nguyễn Văn Thanh 
Nhà xuất bản giáo 

dục 
 

Công nghệ sinh 

học Dược 
   

23 
Giáo trình thực tập công 

nghệ sinh học Dược 
Bộ môn Vi Ký sinh, Khoa Dược 

ĐH Y Dược 

TPHCM 
 

Thực tập công 

nghệ sinh học 

Dược 

   

24 

Giáo trình sản xuất nguyên 

liệu Dược bằng công nghệ 

sinh học 

Trần Cát Đông 
ĐH Y Dược 

TPHCM 
 

Giáo trình sản 

xuất nguyên liệu 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

Dược bằng công 

nghệ sinh học 

25 

Molecular biology and 

biotechnology :A guide for 

teachers 

Helen Kreuzer; Adrianne Massey Wiley, 2008  
Sinh học; Thực 

tập sinh học 
   

26 

Molecular biology and 

biotechnology: A guide for 

students 

Helen Kreuzer; Adrianne Massey Wiley, 2008  
Sinh học; Thực 

tập sinh học 
   

27 Molecular cell biology Harvey Lodish ; Arnold Berk et al 
Macmillan 

Learning, 2021 
 

Sinh học; Thực 

tập sinh học 
   

28 
Fundamentals of 

Microbiology 
Jeffrey C. Pommerville 

Jones & Bartlett 

Publisher, 2021 
 

Vi sinh; Thực tập 

vi sinh 
   

29 
Sherris Medical 

Microorganisms 
Kenneth J. Ryan 

McGraw-Hill 

Education, 2018 
 

Vi sinh; Thực tập 

vi sinh 
   

30 
Microbiology – an 

introduction. 
G.J Tortora, B.R Funke, C.L Case Pearson, 2019  

Vi sinh; Thực tập 

vi sinh 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

31 
Brock Biology of 

Microorganisms 

M. Madigan, K. Bender, D. 

Buckley, W. Sattley và D. Stahl 
Pearson, 2017  

Vi sinh; Thực tập 

vi sinh 
   

32 

Hệ nấm mốc ở Việt Nam: 

phân loại, tác hại, độc tố, 

cách phòng chống 

Đặng Vũ Hồng Miên 

Nhà xuất bản Khoa 

học Kỹ Thuật, 

2015 

 

Ký sinh trùng; 

Thực tập ký sinh 

trùng 

   

33 Ký sinh trùng Y học Trần Xuân Mai 
Nhà xuất bản Y 

học, 2013 
 

Ký sinh trùng; 

Thực tập ký sinh 

trùng 

   

34 
Medical Parasitology: A 

Self-Instructional Text 
Leventhal R, Cheadle RF 

F.A. Davis 

Company, 2019 
 

Ký sinh trùng; 

Thực tập ký sinh 

trùng 

   

35 
Clinical microbiology 

procedures handbook 
Leber AL 

John Wiley & 

Sons, 2016 
 

Ký sinh trùng; 

Thực tập ký sinh 

trùng 

   

36 
Foundations of 

Parasitology: 
Roberts L., Janovy J., và Nadler S 

McGraw-Hill 

Education, 2012 
 

Ký sinh trùng; 

Thực tập ký sinh 

trùng 

   

37 

Hugo and Russell's 

Pharmaceutical 

Microbiology 

Stephen Denyer, Norman A. 

Hodges và Sean P. Gorman 

Wiley – Blackwell, 

2013 
 

Công nghệ sinh 

học Dược; Thực 

tập Công nghệ 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

sinh học Dược; 

Sản xuất nguyên 

liệu dược bằng 

công nghệ sinh 

học 

38 Industrial Microbiology Waites, M.J. 
Blackwell Science, 

2001 
 

Công nghệ sinh 

học Dược; Thực 

tập Công nghệ 

sinh học Dược; 

Sản xuất nguyên 

liệu dược bằng 

công nghệ sinh 

học 

   

39 Hóa lý Dược Đỗ Minh Quang 
Y học 

2011 
 

Lý thuyết Hóa lý 

Dược 
   

40 Hóa lý Dược Phạm Ngọc Bùng 
Y học 

2014 
 

Lý thuyết Hóa lý 

Dược 
   

41 
Applied Physical Pharmacy 

2/E 2nd Edition 

Mansoor Amiji, Thomas J. Cook, 

Cary Mobley 

McGraw-Hill 

Education / 

Medical 

 Hóa lý dược    

42 Thực hành Hóa lý Dược 

Trần Phi Hoàng Yến- Trương 

Công Trị- Trần Lê Tuyết Châu- 

Dương Phước An 

Lưu hành nội bộ 

 
 

Thực hành Hóa lý 

Dược 
  

Tài 

liệu 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

nội 

bộ 

43 
Findlays Practical Physical 

Chemistry 
B.P. Levitt 

Longman Group 

Ltd. 
 

Thực tập Hóa lý 

dược (Practical 

Physical 

Pharmacy) 

   

44 

Giáo trình kỹ năng thực 

hành Hóa dược. Lưu hành 

nội bộ 

Bộ môn Hóa Dược   

Thực hành dược 

khoa 3 (Kỹ thuật 

phòng thí nghiệm 

Hóa/BM Hóa lý) 

   

45 

Giáo trình kỹ năng thực 

hành Hóa hữu cơ. Lưu 

hành nội bộ 

Bộ môn Hóa Hữu Cơ   

Thực hành dược 

khoa 3 (Kỹ thuật 

phòng thí nghiệm 

Hóa/BM Hóa lý) 

   

46 Dược điển Việt Nam 5 Bộ y Tế   

Thực hành dược 

khoa 3 (Kỹ thuật 

phòng thí nghiệm 

Hóa/BM Hóa lý) 

   

47 
Giáo trình Thực hành Dược 

Khoa 3 

Trần Phi Hoàng Yến- Trương 

Công Trị- Trần Lê Tuyết Châu- 

Dương Phước An 

 

 
 

Thực hành Dược 

Khoa 3 
  

Tài 

liệu 

nội 

bộ 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

48 
Hệ phân tán trong bào chế 

dược phẩm 

Trần Phi Hoàng Yến- Trương 

Công Trị- Trần Lê Tuyết Châu- 

Dương Phước An 

 

 
 

Các hệ phân tán 

trong bào chế 

dược phẩm (dung 

dich, hỗn dich, 

nhũ tương, hệ 

nano) 

  

Tài 

liệu 

nội 

bộ 

49 
Physical Pharmacy, 6th 

Edition 
A. Martin Philadelphia/ 2005  

Hóa lý dược 

(Physical 

Pharmacy) 

   

50 

Practical Physical 

Chemistry. Forgotten 

Books 

Alex; Findlay 
Longmans, Green 

& Co./2015 
 

Thực tập Hóa lý 

dược (Practical 

Physical 

Pharmacy) 

   

51 Hóa phân tích 1 

Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ, 

Nguyễn Đức Tuấn, Phan Thanh 

Dũng, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, 

Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc 

Thanh 

Y học 

2019 
1 

Lý thuyết Hóa 

phân tích 
   

52 Hóa phân tích 2 

Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ, 

Nguyễn Đức Tuấn, Phan Thanh 

Dũng, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, 

Ngô Thị Thanh Diệp, Phan Văn 

Y học 

2019 
1 

Lý thuyết Hóa 

phân tích 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

Hồ Nam, Nguyễn Thị Hồng 

Hương 

53 Thực tập Hóa phân tích 

Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ, 

Nguyễn Đức Tuấn, Phan Thanh 

Dũng, Ngô Thị Thanh Diệp, 

Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Phan Văn 

Hồ Nam, Nguyễn Thị Ngọc 

Dung, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Thị 

Minh Phương, Hoàng Anh Việt, 

Nguyễn Hồng Thiên Thanh 

Y học 

2020 
1 

Thực tập Hóa 

phân tích 1 và 2 
   

54 Lý thuyết Kiểm nghiệm 

Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ, 

Nguyễn Đức Tuấn, Phan Thanh 

Dũng, Ngô Thị Thanh Diệp, 

Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Phan Văn 

Hồ Nam, Nguyễn Thị Ngọc 

Dung, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Thị 

Minh Phương, Hoàng Anh Việt, 

Nguyễn Hồng Thiên Thanh 

Y học 

2021 
1 

- Lý thuyết Kiểm 

nghiệm 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

55 Thực tập Kiểm nghiệm 

Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ, 

Nguyễn Đức Tuấn, Phan Thanh 

Dũng, Ngô Thị Thanh Diệp, 

Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Phan Văn 

Hồ Nam, Nguyễn Thị Ngọc 

Dung, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Thị 

Minh Phương, Hoàng Anh Việt, 

Nguyễn Hồng Thiên Thanh 

Y học 

2021 
1 

Thực tập Kiểm 

nghiệm 
   

56 
Quantitative chemical 

analysis, 10th edition 
Daniel C. Harris, Charles A. Lucy 

W.H. Freeman 

Publisher, 2020 
 

Lý thuyết và 

Thực tập Hóa 

phân tích; Lý 

thuyết và Thực 

tập Kiểm nghiệm 

thuốc 

   

57 
Fundamental of Analytical 

chemistry, 10th edition 

Douglas A. Skoog, Donald M. 

West, F. James Holler, Stanley R. 

Crouch 

Cengage Learning 

Publisher, 2022 
 

Lý thuyết và 

Thực tập Hóa 

phân tích; Lý 

thuyết và Thực 

tập Kiểm nghiệm 

thuốc 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

58 
Principles of Instrumental 

Analysis, 7th edition 

Douglas A. Skoog, F. James 

Holler, Stanley R. Crouch 

Cengage Learning 

Publisher, 2017 
 

Lý thuyết và 

Thực tập Hóa 

phân tích; Lý 

thuyết và Thực 

tập Kiểm nghiệm 

thuốc 

   

59 Độ ổn định thuốc 

Nguyễn Đức Tuấn, Vĩnh Định, 

Phan Thanh Dũng, Ngô Thị 

Thanh Diệp, Nguyễn Hữu Lạc 

Thủy, Phan Văn Hồ Nam, 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Y học 

2022 
1 

Lý thuyết và 

Thực tập Độ ổn 

định của thuốc 

   

60 Hóa sinh học tập 1 
Trần Thanh Nhãn, Trần Thị 

Tường Linh, Phạm Thanh Trang 

Giáo dục 

2009 
 Hoá sinh    

61 Hóa sinh học tập 2 

Trần Thanh Nhãn, Trần Thị 

Tường Linh, Phạm Thanh Trang, 

Ngô Kiến Đức 

Giáo dục 

2017 
 Hoá sinh    

62 
Harper’s Illustrated 

Biochemistry. 29th edition. 

Rodwell, Victor W., Bender, 

David A., Botham, Kathleen M., 

Kennelly, Peter J., Weil, P. 

Anthony 

McGraw-Hill 

2015 
 Hoá sinh    

63 

Casarett and Doull's 

Toxicology: The Basic 

Science of Poisons 

Klaassen, Curtis D. (Editor) 
McGraw-Hill 

Professional Pub, 
 Độc chất học    

https://www.amazon.com/Douglas-A-Skoog/e/B001H9RV1O/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=F.+James+Holler&text=F.+James+Holler&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=F.+James+Holler&text=F.+James+Holler&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Stanley+R.+Crouch&text=Stanley+R.+Crouch&sort=relevancerank&search-alias=books


STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

8th edition (May 

29, 2013) 

 

64 Độc chất học. 

Trần Thanh Nhãn, Trần Thị 

Tường Linh, Phạm Thanh Trang, 

Nguyễn Thị Minh Thuận 

NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

2019 

 Độc chất    

65 Thực tập độc chất 

Trần Thanh Nhãn, Phạm Thanh 

Trang, Ngô Kiến Đức, Nguyễn 

Thị Minh Thuận, Nguyễn Quốc 

Thái, Phạm Diễm Thu, Nguyễn 

Thanh Tuyền 

  Thực tập độc chất   

Lưu 

hành 

nội 

bộ 

66 Thưc tập Hoá sinh 

Trần Thanh Nhãn, Phạm Thanh 

Trang, Ngô Kiến Đức, Nguyễn 

Thị Minh Thuận, Nguyễn Quốc 

Thái, Phạm Diễm Thu, Nguyễn 

Thanh Tuyền 

NXB Y học 

2021 
 

Thực tập Hoá 

sinh 
  

Dự 

kiến 

xuất 

bản 

67 Kinh tế dược tập 1 

PGS.TS. Phạm Đình Luyến 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

TS. Đặng Thị Kiều Nga 

PGS.TS. Hoàng Thy Nhạc Vũ 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

DS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

 

NXB Y học 

2020 
1500 Kinh tế dược    



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

68 Kinh tế dược tập 2 

PGS.TS. Phạm Đình Luyến 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

DS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

ThS. Lê Đặng Tú Nguyên 

NXB Y học 

2020 
1500 Kinh tế dược 2    

69 Thực hành Kinh tế dược 

PGS.TS. Phạm Đình Luyến 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

TS. Đặng Thị Kiều Nga 

PGS.TS. Hoàng Thy Nhạc Vũ 

ThS. Lê Đặng Tú Nguyên 

DS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

ThS. Nguyễn Hữu Nam 

NXB Y học 

2020 
1500 Kinh tế dược    

70 Pháp chế Dược Đang chuẩn bị thẩm định 
NXB Y học 

 
 Pháp chế dược    

71 Thực hành Pháp chế dược 

PGS.TS. Phạm Đình Luyến 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

TS. Đặng Thị Kiều Nga 

ThS. Lê Đặng Tú Nguyên 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

ThS. Nguyễn Hữu Nam 

ThS. Trương Văn Đạt 

NXB Y học 

 
 

Thực hành Pháp 

chế dược 
   

72 Dược động học Mai Phương Mai. NXB Y học  Dược động học    



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

2016 

73 Dược lý 1 
Mai Phương Mai, Trần Mạnh 

Hùng. 

NXB Y học 

2015 
 

Dược lý và trị 

liệu 1, 2 
   

74 Dược lý 2 
Mai Phương Mai, Trần Mạnh 

Hùng. 

NXB Y học 

2016 
 

Dược lý và trị 

liệu 1,2 
   

75 AHFS – Drug Information 
American Society of Health – 

System Pharmacist 
2018  

Dược lý 1, dược 

lý 2, dược lý 3, 

dược trị liệu 1 

   

76 

Goodman and Gilman's 

The Pharmacological Basis 

of Therapeutics 

Laurence Brunton, Bjorn 

Knollmann, Randa Hilal-Dandan, 

McGraw-Hill Education / 

Medical 

 

2017  

Dược lý 1, dược 

lý 2, dược lý 3, 

dược trị liệu 1 

   

77 
Basic and Clinical 

Pharmacology 
Bertram G. Katzung 2012  

Dược lý 1, dược 

lý 2 
   

78 
Dược thư quốc gia Việt 

Nam 
Bộ y tế, NXB Y Học 2018  

Dược lý 1, dược 

lý 2 
   

79 Dược liệu 1 Ngô Văn Thu – Trần Hùng 
NXB Y học 

2011 
 Dược liệu 1    

80 Dược liệu 2 Phạm Thanh Kỳ 
NXB Y học 

2012 
 Dược liệu 2    

81 
Giáo trình thực tập dược 

liệu 
BM Dược liệu 

NXB Y học 

2021 
 

Thực tập dược 

liệu 
  

Dự 

kiến 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

xuất 

bản 

82 
Nhận thức cây thuốc và 

dược liệu 
Trần Hùng 

NXB Y học 

2021 
 

Nhận thức dược 

liệu + Thực tập 

dược liệu 1+2 

   

84 
Từ điển cây thuốc Việt 

Nam 
Võ Văn Chi NXB Y Học, 2012  

Nhận thức dược 

liệu 
   

85 

1000 cây thuốc và  động 

vật làm thuốc ở Việt Nam, 

tập I, II và III 

Viện Dược liệu 
NXB khoa học và 

kỹ thuật 2003 
 

Nhận thức dược 

liệu 

Dược liệu 1 + 2 

   

86 Thực vật Dân tộc học Martin G 
NXB Nông nghiệp, 

2007 
 

Tài nguyên cây 

thuốc 
   

87 Tạp chí Y Dược học Bộ Y tế   

Phương pháp 

nghiên cứu dược 

liệu 

   

88 Tạp chí Dược liệu Viện dược liệu   

Phương pháp 

nghiên cứu dược 

liệu 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

89 

Traditional Herbal 

Medicine Research 

Methods: Identification, 

Analysis, Bioassay and 

Pharmaceutical and 

Clinical Studies 

Willow J.H. Liu 
Willey 

2011 
 

Phương pháp 

nghiên cứu cây 

thuốc 

   

90 Dược điển Việt Nam Bộ Y tế 
NXB Y Học 

2017 
 

Dược liệu 1, 

Dược liệu 2, 

Phương pháp 

nghiên cứu cây 

thuốc 

   

91 
Trình bày vi tính & Phân 

tích thống kê 

Đặng Văn Giáp, Đỗ Quang 

Dương, Chung Khang Kiệt, 

Nguyễn Thụy Việt Phương 

Tài liệu lưu hành 

nội bộ, Khoa Dược 

- Đại học Y Dược 

TP.HCM 

2021 

 
Công nghệ thông 

tin Dược 
   

92 

Research in Medicine, 

Planning a project – 

Writing a thesis 

Usher-Smith J., Murrell G., Ellis 

H., Huang C.. 

Cambridge 

University Press. 

2010 

 
Công nghệ thông 

tin Dược 
   

93 

Basic Statistics and 

Pharmaceutical Statistical 

Applications 

Jame E. De Muth. 

Chapman & 

Hall/CRC, USA 

2014 

 
Công nghệ thông 

tin Dược 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

94 Thực vật dược Trương Thị Đẹp (chủ biên) Giáo dục  Thực vật dược    

95 Sinh học tế bào 
Trương Thị Đẹp, Nguyễn Thị Thu 

Ngân 
Lưu hành nội bộ  Sinh học    

96 Thực hành Thực vật Dược BM. Thực vật Lưu hành nội bộ  
Thực hành Thực 

vật dược 
   

97 Thực hành Sinh học tế bào BM. Thực vật Lưu hành nội bộ  
Thực hành Sinh 

học 
   

98 Dược lâm sàng đại cương 
Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn 

Ngọc Khôi 

NXB Y Học 

2021 
 

Lý thuyết và thực 

tập Dược lâm 

sàng 1, Lý thuyết 

và thực tập Dược 

lâm sàng 2, ADR 

các nhóm thuốc, 

Cảnh giác Dược, 

Thực tập tự tế 

chuyên ngành 

Chăm sóc Dược, 

Đánh giá sử dụng 

thuốc, Kỹ năng 

giao tiếp trong 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

dược lâm sàng, 

Sử dụng hợp lý 

kháng sinh 

99 Dược lâm sàng điều trị 
Nguyễn Ngọc Khôi, Đặng 

Nguyễn Đoan Trang 

NXB Y Học 

2021 
 

Lý thuyết và thực 

tập Dược lâm 

sàng 2, Dược trị 

liệu 2, ADR các 

nhóm thuốc, 

Thực tập tự tế 

chuyên ngành 

Chăm sóc Dược, 

Đánh giá sử dụng 

thuốc 

   

100 Thông tin thuốc 
Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn 

Ngọc Khôi 
NXB Y Học, 2015  

Dược lâm sàng 1, 

Đánh giá sử dụng 

thuốc 

   

101 

Những nguyên lý cơ bản và 

sử dụng thuốc trong điều trị 

- Tập 1: Các nguyên lý cơ 

bản trong Dược lâm sàng 

Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J. 

Brouwers 
NXB Y Học, 2012  

Lý thuyết và thực 

tập Dược lâm 

sàng 2, Thực tập 

tự tế chuyên 

ngành Chăm sóc 

Dược, Sử dụng 

hợp lý kháng sinh 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

102 

Pharmacotherapy: a 

Pathophysiologic 

Approach, 11th edition 

Joseph DiPiro, Robert L. Talbert, 

Gary Yee, Barbara Wells, L. 

Michael Posey 

McGraw-Hill 

Education 
 

Lý thuyết và thực 

tập Dược lâm 

sàng 2, Thực tập 

tự tế chuyên 

ngành Chăm sóc 

Dược, Dược trị 

liệu 2, Đánh giá 

sử dụng thuốc, 

ADR theo nhóm 

thuốc, Kỹ năng 

giao tiếp trong 

dược lâm sàng, 

Sử dụng hợp lý 

kháng sinh 

   

103 

Koda-Kimble and Young’s 

Applied Therapeutics: The 

Clinical Use of Drugs, 11th 

edition 

Brian K. Alldredge, Robin L. 

Corelli, Michael E. Ernst, B. 

Joseph Guglielmo, Pamala A. 

Jacobson, Wayne A. Kradjan, 

Bradley R. Williams 

Wolters Kluver  

Dược lâm sàng 2, 

Đánh giá sử dụng 

thuốc, Sử dụng 

hợp lý kháng sinh 

   

104 
AHFS Drug Information, 

1st edition 

American Society of Health-

System Pharmacist 

American Society 

of Health-System 

Pharmacist, Inc, 

2019 

 

Thực tập Dược 

lâm sàng 1, Dược 

lâm sàng 2, Thực 

tập tự tế chuyên 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

ngành Chăm sóc 

Dược, Sử dụng 

hợp lý kháng sinh 

105 
Dược thư quốc gia Việt 

Nam, 2nd edition 
Bộ Y tế 

NXB Khoa học và 

Kỹ thuật, 2015 
 

Thực tập Dược 

lâm sàng 1, Thực 

tập tự tế chuyên 

ngành Chăm sóc 

Dược 

   

106 

Small group decision 

making – Communication 

and the Group process. 4th 

edition 

Donald G Ellis, B.Aubrey Fisher 
McGraw Hill, Inc. 

1994 
 

Giáo dục liên 

ngành 
   

107 
Leadership without easy 

answers 
Ronald A. Heifetz 

The Belknap Press 

of Harvard 

University Press, 

1994 

 
Giáo dục liên 

ngành 
   

108 

Real leadership – Helping 

People and Organizations 

face their Toughest 

Challenges 

Dean Williams 

Berret- Koehler 

Publishers, Inc. 

2005 

 
Giáo dục liên 

ngành 
   

109 
Meyler’s side effects of 

drug, 16th edition 
Aronson JK 

Elsevier Science, 

2015 
 

ADR theo nhóm 

thuốc 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

110 

Hướng dẫn quốc gia về 

cảnh giác dược (ban hành 

kèm quyết định 122/QĐ-

BYT ngày 11/1/2021) 

Bộ Y tế 2021  
ADR theo nhóm 

thuốc 
   

111 

Hướng dẫn hoạt động giám 

sát phản ứng có hại của 

thuốc tại các cơ sở khám 

chữa bệnh (ban hành kèm 

quyết định số 1088 QĐ-

BYT ngày 4/4/2013) 

Bộ Y tế 2013  
ADR theo nhóm 

thuốc 
   

112 

Hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh, ban hành kèm theo 

Quyết định số 708/QĐ-

BYT ngày 2/3/2015 

Bộ Y tế 2015  
Sử dụng hợp lý 

kháng sinh 
   

113 

Hướng dẫn thực hiện quản 

lý sử dụng kháng sinh 

trong bệnh viện, ban hành 

kèm theo Quyết định số 

5631/QĐ-BYT ngày 

30/12/2020 

Bộ Y tế 2020  
Sử dụng hợp lý 

kháng sinh 
   

114 

Communication skills in 

pharmacy practice. Fourth 

edition 

William N. Tindall 

Lippincott 

Williams & 

Wilkins, 2003 

 

Kỹ năng giao tiếp 

trong dược lâm 

sàng 

   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

115 
Communication skills for 

pharmacists. 
Bruce A. Berger 

American 

Pharmaceutical 

Association 

Washington D.C., 

2002 

 

Kỹ năng giao tiếp 

trong dược lâm 

sàng 

   

116 

Symptoms in the 

Pharmacy: A guide to the 

management of common 

illnesses, 8th edition 

Alison Blenkinsopp, Martin 

Duerden, Jonh Blenkinsopp 

Wiley Blackwell, 

2018 
 

Sử dụng thuốc 

điều trị các triệu 

chứng nhà thuốc 

   

117 

Community pharmacy: 

Symptoms, Diagnosis and 

Treatment, 4th edition 

Paul Rutter Elsevier, 2017  

Sử dụng thuốc 

điều trị các triệu 

chứng nhà thuốc 

   

118 Bào chế và sinh dược học 1 

Chủ biên: GS. TS. Lê Quan 

Nghiệm, PGS. TS. Huỳnh Văn 

Hóa 

Y học 

2010 

Đ.20

.Z.04 

Lý thuyết Bào 

chế và sinh dược 

học 1 

   

119 Bào chế và sinh dược học 2 

Chủ biên: GS. TS. Lê Quan 

Nghiệm, PGS. TS. Huỳnh Văn 

Hóa 

Giáo dục 

2010 

Đ.20

.Z.04 

Lý thuyết Bào 

chế và sinh dược 

học 2 

   

120 Bào chế và sinh dược học Lê Quan Nghiệm 
 

 
 

Bào chế và sinh 

dược học 2 
   

121 Thực hành bào chế 2  
 

 
 

Thực hành bào 

chế thuốc 2 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

122 
Hoá dược 1 (dùng cho đào 

tạo DSĐH) 
Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019 

 
Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   

123 
Hoá dược 2 (dùng cho đào 

tạo DSĐH) 

Trương Phương, Huỳnh Thị Ngọc 

Phương 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019 

 
Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   

124 
Giáo trình thực tập Hoá 

dược 
Bộ môn Hoá Dược 

lưu hành nội bộ 

2018 
 

Thực tập Hoá 

dược 1, Thực tập 

Hoá dược 2 

   

125 Dược điển Việt Nam V Bộ Y Tế 2018  
Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   

126 

Burger's Medicinal 

Chemistry and Drug 

Discovery 

Alfred Burger, D.J. Abraham 
John Wiley & Sons 

Inc., 2003 
 

Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   

127 
Foye’s Principles of 

Medicinal Chemistry 

Thomas L. Lemke, David A. 

Williams 

Lippincott 

Williams & 

Wilkins, 2013 

 
Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   

128 
An introduction to 

medicinal chemistry 
Graham L. Patrick 

Oxford University 

Press, 2013 
 

Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   

129 

Molecular Modeling - 

Basic Principles and 

Applications 

HansDieter Höltje, Wolfgang 

Sippl, Didier Rognan, Gerd 

Folkers 

Wiley VCH, 2008  
Hoá dược 1, Hoá 

dược 2 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

130 
Hóa Dược và Kỹ thuật tổng 

hợp Hóa Dược 1, 2, 3 
Phan Đình Châu 

NXB Khoa học kĩ 

thuật, 2009-2011 
 

Tổng hợp thuốc 

thiết yếu 
   

131 
Tổng hợp một số thuốc có 

hoạt tính sinh học 
Phan Đình Châu 

NXB Khoa học kĩ 

thuật, 2009-2011 
 

Tổng hợp thuốc 

thiết yếu 
   

132 
Synthesis of essential 

Drugs 
R. S. Vardanyan and V. J. Hruby Elsevier, 2006  

Tổng hợp thuốc 

thiết yếu 
   

133 
Câu hỏi trắc nghiệm Hoá 

Dược 2 
Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh 

Nhà xuất bản Y 

học, 2019 
 Hoá dược 2    

134 
Thuốc Y học cổ truyền tập 

1 

Hứa Hoàng Oanh, Nguyễn Thành 

Triết 

NXB Y học 

2021 
 

Thuốc Y học cổ 

truyền I 

- Dược học cổ 

truyền 

   

135 Dược học cổ truyền 
Phạm Xuân Sinh, Đại học Dược 

Hà Nội 

NXB Y học, năm 

2018 
 

- Thuốc Y học cổ 

truyền 

-  Dược học cổ 

truyền 

   

136 
Những cây thuốc và vị 

thuốc Việt Nam 
Đỗ Tất Lợi 

NXB Y học, năm 

2015 
 

- Thuốc Y học cổ 

truyền 

-  Dược học cổ 

truyền 

   

137 Sinh lý học Y khoa 
PGS. TS Nguyễn Thị Lệ - 

PGS.TS. Trần Văn Ngọc 
Đại học Quốc gia  

Sinh lý – Lý 

thuyết 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

138 
Giáo trình thực tập Sinh lý 

học 

PGS. TS Nguyễn Thị Lệ - 

PGS.TS. Trần Văn Ngọc 

 

Đại học Quốc gia 
 

Sinh lý – Thực 

hành 
   

139 
Sách Miễn dịch – Sinh lý 

bệnh 
GS Phạm Hoàng Phiệt Lưu hành nội bộ  Sinh lý bệnh    

140 Miễn dịch đại cương 
ThS Võ NGọc Quốc Minh – TS 

Phạm Lê Duy 
NXB Y học  Miễn dịch    

141 
Giáo trình thực tập Miễn 

dịch – Sinh lý bệnh 
GS Phạm Hoàng Phiệt Lưu hành nội bộ  

Miễn dịch – Sinh 

lý bệnh 
   

142 Bệnh học Nội khoa PGS Châu Ngọc Hoa (Chủ biên) 
NXB Y học 

2012 
 

Môn bệnh học cơ 

sở 
   

143 Điều trị học Nội khoa PGS Châu Ngọc Hoa (Chủ biên) 
NXB Y học 

2012 
 

Môn bệnh học cơ 

sở 
   

144 
Tiếp cận các vấn đề Nội 

khoa thường gặp 

TS. Hoàng Văn Sỹ, PGS. Quách 

Trọng Đức (Chủ biên) 

NXB Y học 

2020 
 

Môn bệnh học cơ 

sở 
   

145 
Tiếp cận chẩn đoán bệnh 

Nội khoa 

TS. Hoàng Văn Sỹ, PGS. Quách 

Trọng Đức (Chủ biên) 

NXB Đại học Quốc 

gia Tp. HCM 

2020 

 
Môn bệnh học cơ 

sở 
   

146 
Tiếp cận điều trị bệnh Nội 

khoa 

TS. Hoàng Văn Sỹ, PGS. Quách 

Trọng Đức, TS. Lê Thượng Vũ 

(Chủ biên) 

NXB Đại học Quốc 

gia Tp. HCM 

2021 

 
Môn bệnh học cơ 

sở 
   

147 
Công nghệ bào chế dược 

phẩm 

Hoàng Minh Châu (Chủ biên), Lê 

Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn 

Nhật Thành 

Giáo dục 

2007 
 

Lý thuyết Công 

Nghiệp Dược 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

148 
Thực hành Công Nghiệp 

Dược 

Lê Hậu, Lê Minh Quân, Nguyễn 

Công Phi, Lê Vĩnh Bảo, Lê 

Nguyễn Nguyệt Minh 

Y Học 

2019 
2000 

Thực hành Công 

Nghiệp Dược 
   

149 
Sinh dược học và các hệ 

thống trị liệu mới 
Lê Quan Nghiệm 

NXB Y học 

2007 
 

Các hệ thống trị 

liệu mới 
   

150 

Thử nghiệm hòa tan trong 

nghiên cứu phát triển và 

sản xuất dược phẩm 

Lê Hậu (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Vân, Lê Minh Quân, Trần Văn 

Thành 

NXB Y học 

2021 
 

Độ hòa tan trong 

nghiên cứu phát 

triển dược phẩm 

   

151 Công Nghiệp Dược Lê Hậu – Lê Minh Quân 
Y Học 

 
 

Sản xuất thuốc 

trong công nghiệp 

Đảm bảo chất 

lượng & Thực 

hành tốt trong 

sảxuất 

(GMP/GLP/GSP) 

  
Dự 

kiến 

152 
The Theory and Practice of 

Industrial Pharmacy 

Leon Lachman, 

 

Lea & Febiger 

Publishing, 2010 
 

LT. Công Nghiệp 

Dược 
   

153 
Pharmaceutical Powder 

and Particles 

Anthony J. Hickey, Stefano 

Giovagnoli 
Springer, 2018  

LT. Công Nghiệp 

Dược 
   



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

154 
Practical Pharmaceutical 

Engineering 
Gary Prager 

John Wiley & 

Sons, Inc, 2018 
 

LT. Công Nghiệp 

Dược 
   

155 

Handbook of 

Pharmaceutical 

Granulation Technology 

Dilip M. Parikh 
Informa 

Healthcare, 2018 
 

LT. Công Nghiệp 

Dược 
   

156 

Good Manufacturing 

Practices for 

Pharmaceuticals 

Graham P. Bunn CRC Press, 2019  
LT. Công Nghiệp 

Dược 
   

157 
Cleaning Validation: A 

Practical Approach 
Gil Bismuth, Shosh Neumann 

Taylor & Francis 

Group, 2019 
 SXT1    

158 

Equipment Qualification in 

the Pharmaceutical 

Industry 

Ostrove, Steven Elsevier, 2019  SXT1    

159 
Pharmaceutical Powder 

Compaction Technology 
Metin Çelik 

Informa 

Healthcare, 2016 
 SXT3    



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

160 Hóa Đại Cương Và hữu Cơ Đặng văn Hoài và cộng sự NXB Y học 2019  
Hóa Đại Cương 

Và Hữu Cơ 
 

Năm thứ 

nhất 
 

161 Hóa Học Đặng văn Hoài và cộng sự NXB Y học 2022  Hóa Học  
Năm thứ 

nhất 
 

162 
Thực tập Hoá Đại cương-

vô cơ 
 

Lưu hành nội bộ 

 
 

Thực tập Hoá đại 

cương-vô cơ 
 

Học kỳ 1, 

năm thứ 1 
 

163 

Bioinorganic Chemistry - 

Inorganic Elements in the 

Chemistry of Life_ An 

Introduction and Guide 

Wolfgang Kaim, Brigitte 

Schwederski, Axel Klein 
Wiley, 2013  Hóa vô cơ    

164 

Martin's physical pharmacy 

and pharmaceutical 

sciences_ physical 

chemical and 

biopharmaceutical 

principles in the 

pharmaceutical sciences 

Patrick Sinko (Ed) 

Wolters Kluwer_ 

Lippincott 

Williams and 

Wilkins, 2010 

 

 Hóa đại cương    



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

165 Hóa học vô cơ ( tập 1,2,3) Hoàng Nhâm 

NXB giáo dục, 

2006 

 

 
Hóa đại cương, 

vô cơ 
   

166 Inorganic chemistry 

Duward Shriver, Mark Weller, 

Tina Overton, Jonathan Rourke, 

Fraser Armstrong 

W. H. Freeman, 

2014 
 

Hóa đại cương, 

vô cơ 
   

173 
Giáo trình triết học Mác –

Lê Nin 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo 

biên soạn giáo trình quốc gia các 

môn khoa học Mác- LêNin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Nxb.Chính trị quốc 

gia. Hà Nội, 1999. 
 

Triết học Mác -

Lênin 
71001001 

Học kỳ 1, 

năm thứ 1 

 

 

174 

Giáo trình Triết Mác-

Lênin( Sử dụng trong các 

trường đại học – Hệ không 

chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Nxb Chính trị quốc 

gia,Hà Nội – 2019. 
 

Triết học Mác -

Lênin 
71001001 

Học kỳ 1, 

năm thứ 1 

 

 

175 Triết học Mác-Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 quyển 

Nxb Chính trị quốc 

gia,Hà Nội – 2003 

 
Triết học Mác -

Lênin 
71001001 

Học kỳ 1, 

năm thứ 1 

 

 

176 

Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

(không chuyên lý luận 

chính trị) 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật - 

2021 

 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
71001002 

Học kỳ 2, 

năm thứ 1 

 

 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

177 
C.Mác – Ph. Ănghen: Toàn 

tập: tập 20, tập 23. 
C.Mác - Ph. Ănghen 

NXB Chính trị 

quốc gia-1994 
 

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
71001002 

Học kỳ 2, 

năm thứ 1 

 

 

178 V. I. Lênin: Toàn tập, tập 3 V. I. Lênin 
NXB Tiến bộ 

Maxcơva-1976 
 

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
71001002 

Học kỳ 2, 

năm thứ 1 

 

 

179 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng cộng sản Việt Nam 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật 

1997-2016 

 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
71001002 

Học kỳ 2, 

năm thứ 1 

 

 

180 

Giáo trình Chủ nghĩa xã 

hội khoa học (Dành cho 

bậc Đại học hệ không 

chuyên Lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật - 

2021 

 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
71001003 

Học kỳ 2, 

năm thứ 1 

 

 

181 Văn kiện Đảng toàn tập Đảng cộng sản Việt Nam 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật 

1997-2016 

 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
71001003 

Học kỳ 2, 

năm thứ 1 

 

 

182 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh (giáo trình mới) 

 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật - 

2021 

 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
71001004 

Học kỳ 1, 

năm thứ 2 

 

 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

183 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

Quốc hội (1946 – 1969) 
Văn Thị Thanh Mai 

NXB Chính trị 

quốc gia, Hà Nội-

2011 

 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
71001004 

Học kỳ 1, 

năm thứ 2 

 

 

184 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

con đường cách mạng Việt 

Nam 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (chủ 

biên) 

NXB Chính trị 

quốc gia, Hà Nội-

2000 

 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
71001004 

Học kỳ 1, 

năm thứ 2 
 

185 

Một số vấn đề xây dựng 

ngành y tế phát triển ở Việt 

Nam 

Đỗ Nguyên Phương 
NXB Y học, Hà 

Nội-1998 
 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
71001004 

Học kỳ 1, 

năm thứ 2 
 

186 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
Bộ Giáo dục và đào tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật - 

2021 

 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam 

71001005 
Học kỳ 1, 

năm thứ 2 
 

187 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam toàn tập 
Bộ Giáo dục và đào tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật - 

1995 

 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam 

71001005 
Học kỳ 1, 

năm thứ 2 
 

188 

Tài liệu phục vụ giảng dạy 

và học tập về nội dung 

phòng, chống tham nhũng 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

NXB Chính trị 

quốc gia - Sự thật - 

2014 

 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam 

71001005 
Học kỳ 1, 

năm thứ 2 
 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

dành cho các trường cao 

đẳng, đại học 

189 Vật lý đại cương 
Nguyễn Thành Vấn 

và cộng sự 

NXB Y học 

2019, 2022 
2000 Vật lý 

51051009/ 

Vật lý 

HKI, NH 

2019-

2020-

2021 

 

190 Vật lý – Lý sinh Nguyễn Thành Vấn và cộng sự 

NXB Y học 

2018, 2019, 2020, 

2021 

7000 Vật lý – Lý sinh 

71001601; 

71001402/ 

Vật lý – 

Lý sinh 

HKI, II, 

NH 2018-

2020-

2021 

 

191 Thực tập Vật lý đại cương Bộ môn Vật lý Lưu hành nội bộ  Thực tập Vật lý 

51051010/ 

Thực tập Vật 

lý 

HKI, NH 

2019-

2020-

2021 

 

192 Thực tập Vật lý – Lý sinh Bộ môn Vật lý Lưu hành nội bộ  
Thực tập Vật lý – 

Lý sinh 

71001602; 

71001403/ 

Thực tập 

Vật lý – lý 

sinh 

HKI,II, 

NH 2018-

2020-

2021 

 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

193 
Xác suất thống kê ứng 

dụng trong y sinh học 

Nguyễn Anh Vũ,  

Chu Văn Thọ,  

Phạm Minh Bửu, Trần Đình 

Thanh, Nguyễn Văn Liêng, Đào 

Hồng Nam,  

Võ Đăng Khoa, Huỳnh Thanh 

Toàn,  

Bùi Anh Tú 

NXB Đại học Quốc 

gia ( đang làm thủ 

tục) 

 Toán Thống kê  
Học kỳ 1, 

năm thứ 2 
 

194 

New English File – 

Intermediate Student’s 

Book and Workbook 

Oxenden, C. & Latham-Koenig, 

C. 

Oxford University 

Press, 2007 
 Tiếng Anh cơ bản  

Học kỳ 

1, năm 

thứ 1 

 

195 
English for the Pharmacy 

student 
Benigni, L. 

Bologna: Societa 

Editrice, 2010 

 

 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 1, 

2 

 

- Học kỳ 

2, năm 

thứ 1 

(Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành 1) 

- Học kỳ 

1, năm 

thứ 2 

 



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Năm xuất bản 

Số 

lượn

g 

bản 

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/ môn 

học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

(Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành 2) 

196 

English for Pharmacy 

Writing & Oral 

Communication 

Diaz-Gilbert, M. 

Philadelphia: 

Wolter Klumer, 

2009 

 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 1, 

2 

 

- Học kỳ 

2, năm 

thứ 1 

(Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành 1) 

- Học kỳ 

1, năm 

thứ 2 

(Tiếng 

Anh 

chuyên 

ngành 2) 

 

 

 

 

 


